
  ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:          /QĐ-UBND Bình Định, ngày      tháng 12  năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành,  

thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ trong  

lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động, bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 

Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 

07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị 

định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ 

tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 1380/QĐ-LĐTBXH ngày 09 tháng 10 năm 2018 

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục 

hành chính mới, sửa đổi, thay thế, bãi bỏ về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động 

thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội; Quyết định số 1789/QĐ-LĐTBXH ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố phương án đơn 

giản hoá thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ 

trình số 199/TTr-SLĐTBXH ngày 12 tháng 12 năm 2019, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 

mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ 

trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động, bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Uỷ ban nhân dân cấp huyện 

theo Quyết định số 1380/QĐ-LĐTBXH ngày 09 tháng 10 năm 2018; Quyết định 

số 1789/QĐ-LĐTBXH ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội (Phụ lục 1 kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ các 

thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động, bảo trợ xã hội thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã được 



công bố tại Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2016, Quyết 

định số 1497/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2017, Quyết định số 2376/QĐ-

UBND ngày 03 tháng 7 năm 2017, Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 02 tháng 

02 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định (Phụ lục 2 kèm 

theo). 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Cục KSTTHC (Văn phòng Chính phủ); 

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- CT, PCT Phan Cao Thắng; 

- Bưu điện tỉnh; 

- TT TH-CB, P. HCTC; 

- Lưu: VT, KSTT, K20. 

 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

Phan Cao Thắng 
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Phụ lục 1 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI,  

BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG, BẢO TRỢ XÃ HỘI THUỘC PHẠM VI,  

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH 

(Ban hành theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày     /12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh) 
 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 

 

STT 
Tên thủ tục 

 hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày) 

Địa điểm 

 Tiếp nhận 

hồ sở và trả 

kết quả 

Thực hiện 

tiếp nhận 

hồ sơ và trả 

kết quả qua 

BCCI 

Phí, lệ phí 

 (nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Thủ tục 

hành 

chính  

liên 

thông 

Lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động 

Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1380/QĐ-LĐTBXH ngày 09/10/2018  của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội 

1 

Cấp mới Giấy 

chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động 

huấn luyện an toàn, 

vệ sinh lao động 

hạng B (trừ tổ chức 

huấn luyện do các 

Bộ, ngành, cơ quan 

trung ương, các tập 

đoàn, tổng công ty 

nhà nước thuộc Bộ, 

ngành, cơ quan 

trung ương quyết 

định thành lập); 

25 ngày làm 

việc 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công  

tỉnh, địa chỉ: 

127 Hai Bà 

Trưng, TP 

Quy Nhơn 

Có 1.200.000 đồng  

- Luật an toàn, vệ sinh lao 

động ngày 25/6/2015; 

- Nghị định số 44/2016/NĐ-

CP ngày 15/5/2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật an toàn, vệ sinh 

lao động về hoạt động huấn 

luyện an toàn vệ sinh lao 

động, huấn luyện an toàn, vệ 

sinh lao động và quan trắc 

môi trường lao động; 

- Nghị định số 140/2018/NĐ-

CP ngày 08/10/2018 của 

Không 
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STT 
Tên thủ tục 

 hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày) 

Địa điểm 

 Tiếp nhận 

hồ sở và trả 

kết quả 

Thực hiện 

tiếp nhận 

hồ sơ và trả 

kết quả qua 

BCCI 

Phí, lệ phí 

 (nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Thủ tục 

hành 

chính  

liên 

thông 

Giấy chứng nhận 

doanh nghiệp đủ 

điều kiện tự huấn 

luyện an toàn, vệ 

sinh lao động hạng 

B (trừ các tổ chức 

tự huấn luyện do 

các Bộ, ngành, cơ 

quan trung ương, 

các tập đoàn, tổng 

công ty nhà nước 

thuộc Bộ, ngành, cơ 

quan trung ương 

quyết định thành 

lập). 

Chính phủ  sửa đổi, bổ sung 

các Nghị định liên quan đến 

điều kiện đầu tư kinh doanh 

và thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của 

Bộ Lao động – Thương binh 

và Xã hội; 

- Thông tư số 110/2017/TT-

BTC ngày  20/10/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính về sửa 

đổi, bổ sung Biểu mức thu phí 

thẩm định điều kiện kinh 

doanh trong hoạt động kiểm 

định kỹ thuật an toàn lao 

động; huấn luyện an toàn, vệ 

sinh lao động ban hành kèm 

theo Thông tư số 245/2016/TT-

BTC ngày 11/11/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí thẩm 

định điều kiện kinh doanh 

trong hoạt động kiểm định kỹ 

thuật an toàn lao động; huấn 

luyện an toàn, vệ sinh lao 

động. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-245-2016-tt-btc-phi-tham-dinh-dieu-kien-kinh-doanh-kiem-dinh-ky-thuat-an-toan-lao-dong-320223.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-245-2016-tt-btc-phi-tham-dinh-dieu-kien-kinh-doanh-kiem-dinh-ky-thuat-an-toan-lao-dong-320223.aspx
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STT 
Tên thủ tục 

 hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày) 

Địa điểm 

 Tiếp nhận 

hồ sở và trả 

kết quả 

Thực hiện 

tiếp nhận 

hồ sơ và trả 

kết quả qua 

BCCI 

Phí, lệ phí 

 (nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Thủ tục 

hành 

chính  

liên 

thông 

2 

Gia hạn, sửa đổi, bổ 

sung, cấp lại, cấp 

đổi Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

hoạt động huấn 

luyện an toàn, vệ 

sinh lao động hạng 

B (trừ tổ chức huấn 

luyện do các Bộ, 

ngành, cơ quan 

trung ương, các tập 

đoàn, tổng công ty 

nhà nước thuộc Bộ, 

ngành, cơ quan 

trung ương quyết 

định thành lập); 

Giấy chứng nhận 

doanh nghiệp đủ 

điều kiện tự huấn 

luyện an toàn, vệ 

sinh lao động hạng 

B (trừ các tổ chức 

tự huấn luyện do 

các Bộ, ngành, cơ 

quan trung ương, 

các tập đoàn, tổng 

công ty nhà nước 

- Đối với 

trường hợp gia 

hạn, sửa đổi, 

bổ sung phạm 

vi Giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện hoạt 

động huấn 

luyện an toàn, 

vệ sinh lao 

động: 25 ngày 

làm việc. 

- Đối với 

trường hợp 

cấp lại Giấy 

chứng nhận đủ 

điều kiện hoạt 

động huấn 

luyện an toàn, 

vệ sinh lao 

động trong 

trường hợp bị 

hỏng, mất, cấp 

đổi tên: 10 

ngày làm việc. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công  

tỉnh, địa chỉ: 

127 Hai Bà 

Trưng, TP 

Quy Nhơn 

Có 

a) Trường hợp gia 

hạn Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

hoạt động huấn 

luyện an toàn, vệ 

sinh lao động: 

1.200.000 đồng. 

b) Trường hợp 

sửa đổi, bổ sung 

phạm vi hoạt 

động Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

hoạt động  huấn 

luyện an toàn, vệ 

sinh lao động: 

500.000 đồng. 

c) Trường hợp 

cấp lại Giấy 

chứng nhận đủ 

điều kiện hoạt 

động huấn luyện 

an toàn, vệ sinh 

lao động trong 

trương hợp bị 

hỏng, mất: không. 

d) Trường hợp 

cấp đổi tên tổ 

- Luật an toàn, vệ sinh lao 

động ngày 25/6/2015;  

- Nghị định số 44/2016/NĐ-

CP ngày 15/5/2016 của Chính 

phủ;  

- Nghị định số 140/2018/NĐ-

CP ngày 08/10/2018 của 

Chính phủ; 

- Thông tư số 110/2017/TT-

BTC ngày  20/10/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính 

Không 
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STT 
Tên thủ tục 

 hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày) 

Địa điểm 

 Tiếp nhận 

hồ sở và trả 

kết quả 

Thực hiện 

tiếp nhận 

hồ sơ và trả 

kết quả qua 

BCCI 

Phí, lệ phí 

 (nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Thủ tục 

hành 

chính  

liên 

thông 

thuộc Bộ, ngành, cơ 

quan trung ương 

quyết định thành 

lập). 

chức huấn luyện 

trong Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

hoạt động  huấn 

luyện an toàn, vệ 

sinh lao động: 

không. 

TỔNG SỐ: 02 TTHC       

 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
  

STT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày) 

Địa điểm 

 Tiếp nhận 

hồ sở và trả 

kết quả 

Thực hiện 

tiếp nhận 

hồ sơ và trả 

kết quả qua 

BCCI 

Phí, lệ phí (nếu 

có) 
Căn cứ pháp lý 

Thủ tục 

hành 

chính  

liên 

thông 

Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1789/QĐ-LĐTBXH ngày 13/12/2018  của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội 

Lĩnh vực bảo trợ xã hội 

1 

Đăng ký thành 

lập, đăng ký thay 

đổi nội dung hoặc 

cấp lại giấy 

chứng nhận đăng 

ký thành lập cơ 

sở trợ giúp xã hội 

ngoài công lập 

05 ngày làm 

việc 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công  

tỉnh, địa chỉ: 

127 Hai Bà 

Trưng, TP 

Quy Nhơn 

Có Không  

- Nghị định số 103/2017/NĐ-

CP ngày 12/9/2017 của Chính 

phủ quy định về thành lập, tổ 

chức, hoạt động, giải thể và 

quản lý các cơ sở trợ giúp xã 

hội; 

- Nghị định số 140/2018/NĐ-

Không 

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-103-2017-nd-cp-to-chuc-hoat-dong-giai-the-quan-ly-co-so-tro-giup-xa-hoi-4edaa.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-103-2017-nd-cp-to-chuc-hoat-dong-giai-the-quan-ly-co-so-tro-giup-xa-hoi-4edaa.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-140-2018-nd-cp-sua-doi-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-lao-dong-60c9e.html
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STT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết (ngày) 

Địa điểm 

 Tiếp nhận 

hồ sở và trả 

kết quả 

Thực hiện 

tiếp nhận 

hồ sơ và trả 

kết quả qua 

BCCI 

Phí, lệ phí (nếu 

có) 
Căn cứ pháp lý 

Thủ tục 

hành 

chính  

liên 

thông 

thuộc thẩm quyền 

của Sở Lao động 

- Thương binh và 

Xã hội 

CP ngày 08/10/2018 của 

Chính phủ  

2 

Cấp giấy phép 

hoạt động đối với 

cơ sở trợ giúp xã 

hội thuộc thẩm 

quyền của Sở Lao 

động - Thương 

binh và Xã hội 

15 ngày làm 

việc 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công  

tỉnh, địa chỉ: 

127 Hai Bà 

Trưng, TP 

Quy Nhơn 

Có Không  

- Nghị định số 103/2017/NĐ-

CP ngày 12/9/2017 của Chính 

phủ; 

- Nghị định số 140/2018/NĐ-

CP ngày 08/10/2018 của 

Chính phủ 

Không 

TỔNG SỐ: 02 TTHC       

 

 III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ 
  

STT Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý   

Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1380/QĐ-LĐTBXH ngày 09/10/2018  của Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội  

Lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động 

1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện 

an toàn vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh 

nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương quyết định thành lập; doanh 

nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý). 

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ  

2 Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ 

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-140-2018-nd-cp-sua-doi-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-lao-dong-60c9e.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-103-2017-nd-cp-to-chuc-hoat-dong-giai-the-quan-ly-co-so-tro-giup-xa-hoi-4edaa.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-103-2017-nd-cp-to-chuc-hoat-dong-giai-the-quan-ly-co-so-tro-giup-xa-hoi-4edaa.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-140-2018-nd-cp-sua-doi-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-lao-dong-60c9e.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-140-2018-nd-cp-sua-doi-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-lao-dong-60c9e.html
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STT Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý   

luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, 

doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập; doanh 

nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý). 

3 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn 

luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, 

doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập; doanh 

nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý). 

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ 

4 Thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an 

toàn, vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh 

nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương quyết định thành lập; doanh 

nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý). 

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ 

5 Thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn 

lao động, vệ sinh lao động của Cơ sở 

Quyết định số 1380 /QĐ-LĐTBXH ngày 09/10/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

6 Thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ 

trong một năm 

Quyết định số 1380 /QĐ-LĐTBXH ngày 09/10/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

7 Thông báo về việc tuyển dụng lần đầu người dưới 15 

tuổi vào làm việc 

Quyết định số 1380 /QĐ-LĐTBXH ngày 09/10/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

8 Khai báo tai nạn lao động Quyết định số 1380 /QĐ-LĐTBXH ngày 09/10/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

9 Gửi biên bản điều tra tai nạn lao động của đoàn điều tra 

tai nạn lao động cấp cơ sở 

Quyết định số 1380 /QĐ-LĐTBXH ngày 09/10/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

10 Cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ tai nạn lao 

động đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở 

nước ngoài 

Quyết định số 1380 /QĐ-LĐTBXH ngày 09/10/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

11 Báo cáo tai nạn lao động của người sử dụng lao động Quyết định số 1380 /QĐ-LĐTBXH ngày 09/10/2018 của Bộ 
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STT Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý   

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

12 Khai báo sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao 

động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động 

nghiêm trọng 

Quyết định số 1380 /QĐ-LĐTBXH ngày 09/10/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

13 Báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động của người sử 

dụng lao động 

Quyết định số 1380 /QĐ-LĐTBXH ngày 09/10/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

TỔNG SỐ: 13 TTHC  

 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN  

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
  

STT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

(ngày) 

Địa điểm 

 Tiếp nhận 

hồ sở và trả 

kết quả 

Cơ quan 

 thực hiện 

Thực hiện 

tiếp nhận 

hồ sơ và 

trả kết quả 

qua BCCI 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Thủ tục 

hành 

chính  

liên 

thông 

Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1789/QĐ-LĐTBXH ngày 13/12/2018  của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội 

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 

1 

Thực hiện, điều 

chỉnh, thôi hưởng 

trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi 

dưỡng hàng tháng 

23 ngày làm 

việc 

Bộ phận Một 

cửa cấp xã 

- Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã tiếp 

nhận hồ sơ 

- Ủy ban 

nhân dân 

cấp huyện 

giải quyết 

TTHC 

Có Không 

Nghị định số 

140/2018/NĐ-CP 

ngày 08/10/2018 

của Chính phủ 

Ủy ban 

nhân 

dân cấp 

xã, Ủy 

ban 

nhân 

dân cấp 

huyện 
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STT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

(ngày) 

Địa điểm 

 Tiếp nhận 

hồ sở và trả 

kết quả 

Cơ quan 

 thực hiện 

Thực hiện 

tiếp nhận 

hồ sơ và 

trả kết quả 

qua BCCI 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Thủ tục 

hành 

chính  

liên 

thông 

2 

Chi trả trợ cấp xã 

hội hàng tháng khi 

đối tượng thay đổi 

nơi cư trú trong 

cùng địa bàn quận, 

huyện, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh 

06 ngày làm 

việc 

Bộ phận Một 

cửa cấp xã 

- Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã tiếp 

nhận hồ sơ 

- Phòng 

Lao động - 

Thương 

binh và Xã 

hội giải 

quyết 

TTHC 

Có Không 

Nghị định 

số 140/2018/NĐ-

CP ngày 

08/10/2018 của 

Chính phủ 

Ủy ban 

nhân 

dân cấp 

xã; 

Phòng 

Lao 

động - 

Thương 

binh và 

Xã hội 

3 

Quyết định trợ cấp 

xã hội hàng tháng 

khi đối tượng thay 

đổi nơi cư trú giữa 

các quận, huyện, thị 

xã, thành phố thuộc 

tỉnh 

08 ngày làm 

việc 

Bộ phận Một 

cửa cấp xã 

- Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã tiếp 

nhận hồ sơ 

- Ủy ban 

nhân dân 

cấp huyện 

giải quyết 

TTHC 

Có Không 

Nghị định 

số 140/2018/NĐ-

CP ngày 

08/10/2018 của 

Chính phủ 

Ủy ban 

nhân 

dân cấp 

xã; Ủy 

ban 

nhân 

dân cấp 

huyện 

4 

Đăng ký thành lập, 

đăng ký thay đổi nội 

dung hoặc cấp lại 

giấy chứng nhận 

đăng ký thành lập 

cơ sở trợ giúp xã hội 

ngoài công lập 

thuộc thẩm quyền 

của Phòng Lao động 

05 ngày làm 

việc 

Bộ phận Một 

cửa cấp 

huyện 

Phòng Lao 

động - 

Thương 

binh và Xã 

hội 

Có Không 

Nghị định 

số 140/2018/NĐ-

CP ngày 

08/10/2018 của 

Chính phủ 

Không 

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-140-2018-nd-cp-sua-doi-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-lao-dong-60c9e.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-140-2018-nd-cp-sua-doi-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-lao-dong-60c9e.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-140-2018-nd-cp-sua-doi-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-lao-dong-60c9e.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-140-2018-nd-cp-sua-doi-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-lao-dong-60c9e.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-140-2018-nd-cp-sua-doi-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-lao-dong-60c9e.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-140-2018-nd-cp-sua-doi-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-lao-dong-60c9e.html
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STT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

(ngày) 

Địa điểm 

 Tiếp nhận 

hồ sở và trả 

kết quả 

Cơ quan 

 thực hiện 

Thực hiện 

tiếp nhận 

hồ sơ và 

trả kết quả 

qua BCCI 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Thủ tục 

hành 

chính  

liên 

thông 

- Thương binh và 

Xã hội 

5 

Cấp giấy phép hoạt 

động đối với cơ sở 

trợ giúp xã hội 

thuộc thẩm quyền 

của Phòng Lao động 

- Thương binh và 

Xã hội 

15 ngày làm 

việc 

Bộ phận Một 

cửa cấp 

huyện 

Phòng Lao 

động - 

Thương 

binh và Xã 

hội 

Có Không 

Nghị định 

số 140/2018/NĐ-

CP ngày 

08/10/2018 của 

Chính phủ 

Không 

TỔNG SỐ: 05 TTHC        

 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ 

 

STT Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý   

Thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1789/QĐ-LĐTBXH ngày 13/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội  

Lĩnh vực bảo trợ xã hội 

1 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người 

khuyết tật đặc biệt nặng. 

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính 

phủ 

2 
Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã 

hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng) 

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính 

phủ 

TỔNG SỐ: 02 TTHC  

 
  

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-140-2018-nd-cp-sua-doi-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-lao-dong-60c9e.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-140-2018-nd-cp-sua-doi-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-lao-dong-60c9e.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-140-2018-nd-cp-sua-doi-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-lao-dong-60c9e.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-140-2018-nd-cp-sua-doi-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-lao-dong-60c9e.html
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Phụ lục 2 

BÃI BỎ 27 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN LĨNH VỰC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG, BẢO TRỢ XÃ HỘI 

THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI, 

UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày     /12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh) 
 

 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH  

 

STT Mã số TTHC Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý   

    

Thủ tục hành chính đã công bố tại  Quyết định số 1497/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 

Định bị bãi bỏ 

Lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động 

1 T-BDI-282041-TT 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện 

an toàn vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh 

nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương quyết định thành lập; doanh 

nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý). 

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 

08/10/2018 của Chính phủ 

2 T-BDI-282042-TT 

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn 

luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, 

doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập; doanh 

nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý). 

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 

08/10/2018 của Chính phủ 

3 T-BDI-282043-TT 

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn 

luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, 

doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập; doanh 

nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý). 

Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 

08/10/2018 của Chính phủ 
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STT Mã số TTHC Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý   

    

4 T-BDI-282044-TT 

Thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an 

toàn, vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh 

nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương quyết định thành lập; doanh 

nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý). 

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 

08/10/2018 của Chính phủ 

5 T-BDI-282025-TT 
Thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn 

lao động, vệ sinh lao động của Cơ sở 

- Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH 

ngày 18/10/2013) đã hết hiệu lực 

- Quyết định số 1380 /QĐ-LĐTBXH 

ngày 09/10/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội 

 

6 T-BDI-282012-TT 
Thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ 

trong một năm 

Quyết định số 1380 /QĐ-LĐTBXH 

ngày 09/10/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội 

 

7 T-BDI-282017-TT 
Thông báo về việc tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi 

vào làm việc 

Quyết định số 1380 /QĐ-LĐTBXH 

ngày 09/10/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội 

 

Thủ tục hành chính đã công bố tại  Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 

Định bị bãi bỏ 

Lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động 

8 T-BDI-282481-TT Khai báo tai nạn lao động 

Quyết định số 1380 /QĐ-LĐTBXH 

ngày 09/10/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội 

 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/binhdinh/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=397896
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STT Mã số TTHC Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý   

    

9 T-BDI-282482-TT 
Gửi biên bản điều tra tai nạn lao động của đoàn điều tra 

tai nạn lao động cấp cơ sở 

Quyết định số 1380 /QĐ-LĐTBXH 

ngày 09/10/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội 

10 T-BDI-282483-TT 
Cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ tai nạn lao động 

đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài 

Quyết định số 1380 /QĐ-LĐTBXH 

ngày 09/10/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội 

 

11 T-BDI-282484-TT Báo cáo tai nạn lao động của người sử dụng lao động 

Quyết định số 1380 /QĐ-LĐTBXH 

ngày 09/10/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội 

 

12 T-BDI-282485-TT 
Khai báo sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao 

động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động 

nghiêm trọng 

Quyết định số 1380 /QĐ-LĐTBXH 

ngày 09/10/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội 

 

13 T-BDI-282486-TT 
Báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động của người sử 

dụng lao động 

Quyết định số 1380 /QĐ-LĐTBXH 

ngày 09/10/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội 

 

Thủ tục hành chính được công bố tại  Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 02/2/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bình Định bị bãi bỏ 

Lĩnh vực bảo trợ xã hội 

14 
BLĐ-TBVXH-BDI-

286371 

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội. 
Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 

08/10/2018 của Chính phủ  

15 
BLĐ-TBVXH-BDI-

286372 
Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/binhdinh/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=408897
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/binhdinh/Pages/chitiet-tthc.aspx?ItemID=408897
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STT Mã số TTHC Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý   

    

thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập 

thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội. 

16 
BLĐ-TBVXH-BDI-

286374 

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội 

thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội. 

TỔNG SỐ: 16 TTHC   

 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN  

 

STT Mã số TTHC Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý   

Thủ tục hành chính đã công bố tại Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 07/7/2016  của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 

Định bị bãi bỏ 

Lĩnh vực bảo trợ xã hội 

1 T-BDI-281913-TT 
Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các 

đối tượng bảo trợ xã hội 

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 

08/10/2018 của Chính phủ 

2 T-BDI-281914-TT Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng 
Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 

08/10/2018 của Chính phủ 

3 T-BDI-281919-TT 
Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ 

xã hội 

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 

08/10/2018 của Chính phủ 

4 T-BDI-281949-TT 

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người 

khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 

tháng tuổi) 

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 

08/10/2018 của Chính phủ 

5 T-BDI-281950-TT Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay 

đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, 

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 

08/10/2018 của Chính phủ 
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thành phố thuộc tỉnh 

6 T-BDI-281951-TT 
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay 

đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh 

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 

08/10/2018 của Chính phủ 

7 T-BDI-281956-TT Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người 

khuyết tật đặc biệt nặng. 

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 

08/10/2018 của Chính phủ 

8 T-BDI-281953-TT 
Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ 

xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng)  
Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 

08/10/2018 của Chính phủ 

Thủ tục hành chính được công bố tại  Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 02/02/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bình Định bị bãi bỏ 

Lĩnh vực bảo trợ xã hội 

9 
BLĐ-TBVXH-BDI-

286382 

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 

08/10/2018 của Chính phủ 

10 
BLĐ-TBVXH-BDI-

286383 

Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký 

thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập 

thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – 

Thương binh và Xã hội 

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 

08/10/2018 của Chính phủ 

11 
BLĐ-TBVXH-BDI-

286385 

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội 

thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động – 

Thương binh và Xã hội. 

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 

08/10/2018 của Chính phủ 

TỔNG SỐ: 11 TTHC   

 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?path=danh-sach-tthc&ItemID=511257
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?path=danh-sach-tthc&ItemID=511257
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?path=danh-sach-tthc&ItemID=511265
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?path=danh-sach-tthc&ItemID=511265
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?path=danh-sach-tthc&ItemID=511296
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?path=danh-sach-tthc&ItemID=511296
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